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 (Kèm theo Văn bản số              /H03-TTĐT  ngày      tháng       năm 2019)


I. Kết quả MSTT các gói thầu trong CAND đợt 1/2019
1. Gói thầu số 1: “Máy vi tính để bàn (bao gồm cả hệ điều hành, chương trình diệt virus, các phần mềm văn phòng có bản quyền và thiết bị lưu điện); Máy vi tính xách tay (bao gồm cả hệ điều hành, chương trình diệt virus, các phần mềm văn phòng có bản quyền); Máy in; Máy chiếu (bao gồm cả màn chiếu)”.
- Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Điện ảnh truyền hình 
(Địa chỉ: 65 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
- Giá trúng thầu: 52.949.136.900 VND (Năm mươi hai tỷ, chín trăm bốn mươi chín triệu một trăm ba mươi sáu nghìn, chín trăm đồng), đã bao gồm các loại thuế, phí và các chi phí khác liên quan.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.	
- Thời gian thực hiện hợp đồng:Tối đa 120 ngày kể từ ngày nhà thầu ký hợp đồng trực tiếp với Công an các đơn vị, địa phương có hiệu lực.
- Hiệu lực của thoả thuận khung: 270 ngày kể từ ngày thỏa thuận khung có hiệu lực.
- Hình thức mua sắm tài sản: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
- Các nội dung cung cấp hàng hóa:
	STT
	Tên cấu hình, thiết bị
	Xuất xứ
	Số lượng (bộ)
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền
(VNĐ)

	I
	Máy vi tính để bàn (bao gồm cả hệ điều hành, chương trình diệt vi rút, các phần mềm văn phòng có bản quyền và thiết bị lưu điện)
	
	2.018
	
	

	1
	Cấu hình 1: Dell OptiPlex 3060
- Bộ xử lý: Intel Celeron G4900
- Tốc độ xử lý: 3.1 GHz
- Bộ nhớ đệm (cache): 2 MB
	Malaysia
	650
	14.498.000
	9.423.700.000

	2
	Cấu hình 2: Dell OptiPlex 3060
- Bộ xử lý: Intel Pentium Gold G5400
- Tốc độ xử lý: 3.7 GHz
- Bộ nhớ đệm (cache): 4 MB
	Malaysia
	319
	16.500.000
	5.263.500.000

	3
	Cấu hình 3: Dell OptiPlex 3060
- Bộ xử lý: Intel Core i3-8100
- Tốc độ xử lý: 3,6 GHz
- Bộ nhớ đệm (cache): 6 MB
	Malaysia
	642
	17.996.000
	11.553.432.000

	4
	Cấu hình 4: Dell OptiPlex 3060
- Bộ xử lý: Intel Core i5-8500
- Tốc độ xử lý: 3,0 GHz
- Bộ nhớ đệm (cache): 9 MB
	Malaysia
	407
	19.998.000
	8.139.186.000

	II
	Máy vi tính xách tay (bao gồm cả hệ điều hành, chương trình diệt vi rút, các phần mềm văn phòng có bản quyền)
	
	370
	
	

	1
	Cấu hình 1: Dell Vostro 3481 
- Bộ xử lý: Intel® Core™ i3-7020U
- Tốc độ xử lý: 2,3 GHz
- Bộ nhớ đệm (cache): 3 MB
	Trung Quốc
	36
	15.994.000
	575.784.000

	2
	Cấu hình 2: Fujitsu Lifebook E459
- Bộ xử lý: Intel® Core™ i3-8130U
- Tốc độ xử lý: 2,2 GHz
- Bộ nhớ đệm (cache): 4 MB
- Dung lượng Bộ nhớ: 4 GB
	Nhật Bản
	125
	17.490.000
	2.186.250.000

	3
	Cấu hình 3: Fujitsu Lifebook E459
- Bộ xử lý: Intel® Core™ i3-8130U
- Tốc độ xử lý: 2,2 GHz
- Bộ nhớ đệm (cache): 4 MB
- Dung lượng Bộ nhớ: 8 GB
	Nhật Bản
	49
	18.491.000
	906.059.000

	4
	Cấu hình 4: Fujitsu Lifebook E459
- Bộ xử lý: Intel® Core™ i5-8250U
- Tốc độ xử lý: 1,6 GHz
- Bộ nhớ đệm (cache): 6 MB
	Nhật Bản
	160
	19.998.000
	3.199.680.000

	III
	Máy in 
	
	1.800
	
	

	1
	Cấu hình 1: Canon LBP 6230dn
	Việt Nam
	570
	2.992.000
	1.705.440.000

	2
	Cấu hình 2: Canon LBP 1620dw
	Việt Nam
	695
	4.983.000
	3.463.185.000

	3
	Cấu hình 3: Canon LBP 214 dw
	Philipin
	162
	6.996.000
	1.133.352.000

	4
	Cấu hình 4: Canon LBP 312x
	Philipin
	216
	8.998.000
	1.943.568.000

	5
	Cấu hình 5: Canon TS 707
	Thái Lan
	21
	4.994.000
	104.874.000

	6
	Cấu hình 6: Canon LBP 611 Cn
	Việt Nam
	47
	7.480.000
	351.560.000

	7
	Cấu hình 7: Epson LQ310
	indonesia
	66
	5.962.000
	393.492.000

	8
	Cấu hình 8: Canon MF 244 DW
	Hàn quốc
	23
	5.940.000
	136.620.000

	IV
	Máy chiếu (bao gồm cả màn chiếu)
	
	94
	
	

	1
	Cấu hình 1: 
- Máy chiếu NEC NP-MC 324 XG
- Màn chiếu: Wuxi Lexin ES 8484 M
	Trung Quốc
	17
	21.340.000
	362.780.000

	2
	Cấu hình 2:
- Máy chiếu NEC NP-MC 372 XG
- Màn chiếu: Wuxi Lexin ES 9696 M
	Trung Quốc
	40
	24.233.000
	969.320.000

	3
	Cấu hình 3: 
- Máy chiếu NEC NP-MC 422 XG
- Màn chiếu: Wuxi Lexin ES 150 VM
	Trung Quốc
	34
	29.040.000
	987.360.000

	4
	Cấu hình 4: 
- Máy chiếu NEC NP-PE523 XG
- Màn chiếu: Wuxi Lexin ES 200VM
	Thái Lan
	3
	49.998.300
	149.994.900



2. Gói thầu số 2: “Máy Photocopy; Máy scan; Máy hủy tài liệu; Máy hút ẩm; Máy fax”
- Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần Siêu thanh Hà Nội
Địa chỉ: Số 5 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giá trúng thầu: 36.246.105.000 VND (Ba mươi sáu tỷ hai trăm bốn mươi sáu triệu một trăm linh năm nghìn đồng), đã bao gồm các loại thuế, phí và các chi phí khác liên quan.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.	
- Thời gian thực hiện hợp đồng:Tối đa 120 ngày kể từ ngày nhà thầu ký hợp đồng trực tiếp với Công an các đơn vị, địa phương có hiệu lực.
- Hiệu lực của thoả thuận khung: 270 ngày kể từ ngày thỏa thuận khung có hiệu lực.
- Hình thức mua sắm tài sản: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
- Các nội dung cung cấp hàng hóa:
	STT
	Tên cấu hình, thiết bị
	Xuất xứ
	Số lượng (bộ)
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền
(VNĐ)

	I
	Máy Photocopy
	 
	416
	 
	 

	1
	Cấu hình 1: Canon iR ADV 4525i
	Thái Lan
	31
	39.999.300
	1.239.978.300

	2
	Cấu hình 2: Kyocera TASkalfa 4021i+DP-7100
	Trung Quốc
	286
	59.191.000
	16.928.626.000

	3
	Cấu hình 3: Kyocera TASkalfa 4012i+DP-7110
	Trung Quốc
	31
	77.999.900
	2.417.996.900

	4
	Cấu hình 4: Canon iR ADV 6555i
	Thái Lan
	68
	89.999.800
	6.119.986.400

	II
	Máy Scan
	
	244
	 
	 

	1
	Cấu hình 1: HP ScanJet 2500f1 Flatbed scanner
	Trung Quốc
	40
	4.999.500
	199.980.000

	2
	Cấu hình 2: HP ScanJet 2000S1
	Trung Quốc
	84
	9.499.600
	797.966.400

	3
	Cấu hình 3: HP ScanJet 3000S3
	Trung Quốc
	85
	13.549.800
	1.151.733.000

	4
	Cấu hình 4: Panasonic KV-SL1056
	Việt Nam
	35
	16.799.200
	587.972.000

	III
	Máy hủy tài liệu
	
	530
	 
	 

	1
	Cấu hình 1: Silicon PS-836C
	Trung Quốc
	148
	5.500.000
	814.000.000

	2
	Cấu hình 2: Silicon PS-880C
	Trung Quốc
	204
	6.999.300
	1.427.857.200

	3
	Cấu hình 3: Silicon PS-988LCD
	Trung Quốc
	178
	8.999.980
	1.601.996.440

	IV
	Máy hút ẩm
	
	165
	 
	 

	1
	Cấu hình 1: Kasami KD-16
	Trung Quốc
	54
	4.999.500
	269.973.000

	2
	Cấu hình 2: Kasami KD-20
	Trung Quốc
	40
	8.499.700
	339.988.000

	3
	Cấu hình 3: Kasami KD-50
	Trung Quốc
	57
	12.499.960
	712.497.720

	4
	Cấu hình 4: Kasami KD-90
	Trung Quốc
	14
	18.499.800
	258.997.200

	V
	Máy fax
	
	273
	 
	 

	1
	Cấu hình 1: Brother 2840
	Trung Quốc
	102
	4.499.000
	458.898.000

	2
	Cấu hình 2: Brother MFC-L2701D
	Việt Nam
	116
	5.500.000
	638.000.000

	3
	Cấu hình 3: HP MFP M227 fdn
	Việt Nam
	55
	6.999.300
	384.961.500



II. Nhu cầu MSTT trong CAND đợt 2/2019
1. Dự toán MSTT trong CAND đợt 2/2019
1.1. Số lượng, chủng loại tài sản mua sắm
	STT
	Tên hàng
	Số lượng
	ĐVT
	Thành tiền 
(VND)
	Nguồn hàng

	1
	Máy vi tính để bàn (Bao gồm cả hệ điều hành, chương trình diệt virus, các phần mềm văn phòng có bản quyền và thiết bị lưu điện)
	392
	Bộ
	6.558.500.000
	Mua sắm trong nước

	2
	Máy vi tính xách tay (Bao gồm cả hệ điều hành, chương trình diệt virus, các phần mềm văn phòng có bản quyền)
	68
	Bộ
	1.271.000.000
	

	3
	Máy in
	289
	Chiếc
	1.666.500.000
	

	4
	Máy photocopy
	99
	Chiếc
	5.579.600.000
	

	5
	Máy scan
	61
	Chiếc
	691.950.000
	

	6
	Máy hủy tài liệu
	202
	Chiếc
	1.327.500.000
	

	7
	Máy hút ẩm
	44
	Chiếc
	383.000.000
	

	8
	Máy fax
	66
	Chiếc
	378.000.000
	

	9
	Máy chiếu (Bao gồm cả màn chiếu)
	14
	Bộ
	484.000.000
	

	
	Tổng cộng:
	18.340.050.000 (Mười tám tỷ ba trăm bốn mươi triệu không trăm năm mươi nghìn đồng)



1.2. Dự toán: 18.340.050.000 VND (Mười tám tỷ ba trăm bốn mươi triệu không trăm năm mươi nghìn đồng)
(Giá trên đã bao gồm đầy đủ  các loại thuế, phí theo quy định).
1.3. Nguồn kinh phí:
- Kinh phí Bộ giao Công an các đơn vị, địa phương trong dự toán ngân sách hàng năm. 
- Nguồn công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ. 
- Nguồn kinh phí phát triển hoạt động sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập. 
- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu MSTT trong CAND đợt 2/2019
	TT
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu 
(VND)
	Nguồn kinh phí
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Phương thức lựa chọn 
nhà 
thầu
	Thời gian bắt đầu  lựa chọn nhà thầu
	Loại hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Thời gian thực hiện thỏa thuận khung

	1
	Gói thầu số 3:
Máy vi tính để bàn (bao gồm cả hệ điều hành, chương trình diệt virus, các phần mềm văn phòng có bản quyền và thiết bị lưu điện); Máy vi tính xách tay (bao gồm cả hệ điều hành, chương trình diệt virus, các phần mềm văn phòng có bản quyền); Máy in; Máy chiếu (bao gồm cả màn chiếu)
	9.980.000.000
	(1) Kinh phí Bộ giao Công an các đơn vị, địa phương trong dự toán ngân sách hàng năm. 
(2) Nguồn công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ. 
(3) Nguồn kinh phí phát triển hoạt động sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập. 
(4) Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	Một giai đoạn một túi hồ sơ
	Quý IV năm 2019
	Hợp đồng trọn gói
	90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
	230 ngày kể từ ngày thỏa thuận khung có hiệu lực

	2
	Gói thầu số 4: 
Máy photocopy; Máy scan; Máy hủy tài liệu; Máy hút ẩm; Máy fax
	8.360.050.000
	
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	Một giai đoạn một túi hồ sơ
	Quý IV năm 2019
	Hợp đồng trọn gói
	90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
	230 ngày kể từ ngày thỏa thuận khung có hiệu lực

	
	Tổng cộng:
	18.340.050.000 VND 
(Mười tám tỷ ba trăm bốn mươi triệu không trăm năm mươi nghìn đồng)

	Giá trên đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí theo quy định.
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